
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

02/KL-UBND 27/04/2020 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng Phan Cao Thắng

10/CT-UBND 27/04/2020 Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều 

hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Hồ Quốc Dũng

19/2020/QĐ-UBND 27/04/2020 Quy định về hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

22/GP-UBND 27/04/2020 Cho phép Công ty cổ phần Xây dựng TC Bình Định được phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu 

vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

60/BC-UBND 27/04/2020 Tổng kết Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo Nguyễn Phi Long

61/BC-UBND 27/04/2020 Tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ tại Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 

60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp   

Phan Cao Thắng

62/BC-UBND 27/04/2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước và sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp 

nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý   

Phan Cao Thắng

63/BC-UBND 27/04/2020 Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; kiến nghị chính sách, cơ chế hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025

Nguyễn Phi Long

103/TB-UBND 27/04/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với Chủ đầu tư Dự án Cấp nước Khu 

kinh tế Nhơn Hội

Phạm Văn Thủy

1556/QĐ-UBND 27/04/2020 Giao nhiệm vụ phụ trách Sở Nông nghiệp và PTNT cho ông Trần Văn Phúc Hồ Quốc Dũng

1557/QĐ-UBND 27/04/2020 Bố trí lại nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa chống xuống cấp, tu bổ di tích tháp Thủ Thiện và 

tháp Phú Lốc

Nguyễn Tuấn Thanh

1558/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển 

Bình Định 

Nguyễn Tuấn Thanh

1559/QĐ-UBND 27/04/2020 Công nhận Ban Chấp hành Hội Võ thuật huyện Phù Cát, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Nguyễn Tuấn Thanh

1560/QĐ-UBND 27/04/2020 Công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2019-2024 Nguyễn Tuấn Thanh

1561/QĐ-UBND 27/04/2020 phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Người quản lý Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Quy Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

1562/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Bình Định năm 2019 Trần Châu

1563/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán và Giá gói thầu Dự án; Xử lý cấp bách đê, kè sông Kôn Trần Châu

1564/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: kè chống sạt lở kết hợp bến cập tàu Cảng cá Tam Quan (giai đoạn 1). Địa điểm 

xây dựng: Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Châu

1565/QĐ-UBND 27/04/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Dự án: Trạm bơm Chà Rang, xã Bình Thuận Trần Châu

1566/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Sửa chữa Kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội 

Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát. Dự án thành phần:  Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn Dự án: Khắc 

phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung- tỉnh Bình Định

Trần Châu

1567/QĐ-UBND 27/04/2020 Xử phạt vi phạm hành chính (Trương Thị Xuân Lang) Phan Cao Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 27/04/2020

Số: 27/04/2020



1568/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, 

phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trần Châu

1569/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán và Giá gói thầu xây dựng Dự án: Sửa chữa cấp bách đê sông La Tinh 

đoạn thượng lưu đập Cây Ké, huyện Phù Cát, Phù Mỹ

Trần Châu

1570/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Tuyến ĐT.635 cũ (Quốc lộ 1-Quốc lộ 

19). Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp một số đường tỉnh bị hư hỏng nặng. Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả 

thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, tỉnh Bình Định

Trần Châu

1571/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020 (bổ sung) Trần Châu

1572/QĐ-UBND 27/04/2020 Phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các Khu tái định cư, BT, GPMB các dự án của tỉnh (nguồn cấp quyền sử dụng đất 

năm 2020)

Phan Cao Thắng

1573/QĐ-UBND 27/04/2020 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng may mặc gia công xuất khẩu do Công ty TNHH TM DV Ngự Hoa 

Viên đăng ký đầu tư

Phan Cao Thắng

1574/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Phan Cao Thắng

1575/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hồ Quốc Dũng

1576/QĐ-UBND 27/04/2020 Cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tổng hợp Thịnh Hưng thuê đất để tận thu đất làm vật liệu san lấp tại thôn 

Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

Trần Châu

1577/QĐ-UBND 27/04/2020 Thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 77B-1439 do Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Nhơn quản lý và sử dụng    Phan Cao Thắng

1578/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ thu gom rác thải 

9m3 trên địa bàn thị xã An Nhơn

Phan Cao Thắng

1579/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của chu kỳ ổn định 

05 năm đối với khu đất làm Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 35 tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh của Công ty 

Xăng dầu Bình Định

Trần Châu

1580/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của chu kỳ ổn định 

05 năm đối với khu đất  mở rộng Cửa hàng xăng dầu tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát của Công ty TNHH Xây dựng 

tổng hợp Cát Tường

Trần Châu

1581/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của chu kỳ ổn định 

05 năm đối với khu đất thuê để mở rộng xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Tây thuận, huyện Tây Sơn của DNTN 

Phương Linh

Trần Châu

1582/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của chu kỳ ổn định 

05 năm đối với khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát của Công ty TNHH Xăng dầu 

Thảo Chung

Trần Châu

1583/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của chu kỳ ổn định 

05 năm đối với khu đất xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ của Công ty TNHH 

Thương mại Hoàng Tín

Trần Châu

1584/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của chu kỳ ổn định 

05 năm đối với khu đất làm Cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện mắt) tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn của 

Bệnh viện mắt Bình Định

Trần Châu

2647/UBND-KT 27/04/2020 Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hồ Quốc Dũng

2648/UBND-KT 27/04/2020 Đề xuất khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới Trần Trọng Triêm

2649/UBND-KT 27/04/2020 Đề xuất một số vấn đề liên quan đến Dự án Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương 

mại và Môi trường Hậu Sanh  

Nguyễn Phi Long



2650/UBND-VX 27/04/2020 Tham mưu, đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - 

Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020-2025.

Phạm Văn Thủy

2651/UBND-VX 27/04/2020 Triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Trần Trọng Triêm

2652/UBND-VX 27/04/2020 Góp ý kiến cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

ATANM giai đoạn 2021 - 2025

Phạm Văn Thủy

2653/UBND-KT 27/04/2020 Đề nghị tịch thu tài sản cây keo lai trồng trái phép tại xã An Hưng, huyện An Lão Trần Trọng Triêm

2654/UBND-NC 27/04/2020 Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư Nguyễn Thái Bình

2655/UBND-NC 27/04/2020 Thực hiện  báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Nguyễn Thái Bình

2656/UBND-KT 27/04/2020 Đề nghị phê duyệt nghề phụ lưới chụp cho tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Trần Trọng Triêm

2657/UBND-TH 27/04/2020 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được Nguyễn Thái Bình

2658/UBND-VX 27/04/2020 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh

2659/UBND-NC 27/04/2020 Thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Thanh

2660/UBND-VX 27/04/2020 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người lao động Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

2661/UBND-KT 27/04/2020 Xin chủ trương triển khai và hỗ trợ đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn Trần Trọng Triêm

2662/UBND-NC 27/04/2020 Hội nghị đánh giá việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn Nguyễn Tuấn Thanh

2663/UBND-KT 27/04/2020 Đề xuất điều chỉnh kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế 

đến Khu tâm linh chùa Linh Phong

Trần Trọng Triêm

2664/UBND-KT 27/04/2020 Rà soát, cung cấp số liệu xây dựng Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ 

thiên tai

Trần Trọng Triêm

2665/UBND-KT 27/04/2020 Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 Trần Châu

2666/UBND-KT 27/04/2020 Đề xuất dự án "Phát triển thủy sản bền vững" vay vốn WB Trần Châu

2667/UBND-KT 27/04/2020 Hoàn chỉnh Kế hoạch thu hồi nợ cho vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP Trần Châu

2668/UBND-KT 27/04/2020 Dự toán cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích: Quản lý vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, 12 trạm bơm và hệ 

thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

2669/UBND-KT 27/04/2020 Xây dựng văn bản thay thế quy định hiện hành về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm ngành công Thương trên địa 

bàn tỉnh

Phan Cao Thắng

2670/UBND-KT 27/04/2020 Khẩn trương thực hiện kiểm kê và xác định giá trị tài sản phục vụ công tác bàn giao các công trình điện được đầu tư 

bằng vốn Nhà nước cho ngành điện quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Phan Cao Thắng

2671/UBND-KT 27/04/2020 Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Phan Cao Thắng

2672/UBND-KT 27/04/2020 Bổ sung, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định

Trần Châu

2673/UBND-NC 27/04/2020 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (ông Ngô Vĩnh Khanh) Trần Châu

2674/UBND-KT 27/04/2020 Chủ trương nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Lại Giang và xử lý lượng đất phù sa sau khi nạo vét để phục vụ các 

công trình xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Trần Châu

2675/UBND-KT 27/04/2020 Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020-2025 Trần Trọng Triêm

2676/UBND-TH 27/04/2020 Chủ trương ký quỹ đầu tư theo từng giai đoạn, khấu trừ kinh phí ứng bồi thường GPMB, thi công đường và rà phá 

bom mìn cho  các dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1,2,3 vào số tiền ký quỹ

Phan Cao Thắng

2677/UBND-TH 27/04/2020 Kiểm tra tiến độ và đề xuất xử lý đối với dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn Phan Cao Thắng



2678/UBND-TH 27/04/2020 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định    

Phan Cao Thắng

2679/UBND-VX 27/04/2020 Tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện Chi thị số 01/CT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Thủy

2680/UBND-KT 27/04/2020 Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất và chế biến đá các loại của Công ty TNHH Sản xuất và xuất khẩu VSTONE Nguyễn Phi Long

2681/UBND-KT 27/04/2020 Triển khai thực hiện Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) Nguyễn Phi Long

2682/UBND-TH 27/04/2020 Xác định đơn giá thuê đất chu kỳ điều chỉnh tiếp theo Trần Châu

2683/UBND-TH 27/04/2020 Chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội và chuyển phát hồ sơ người nhận chế độ qua dịch vụ bưu điện Nguyễn Thái Bình

2684/UBND-TD 27/04/2020 Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội 

thành, thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng

2685/UBND-KT 27/04/2020 Kiểm tra, rà soát phương án kết cấu hạ tầng giao thông của các khu tái định cư do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh làm 

chủ đầu tư.

Phan Cao Thắng

2686/UBND-KT 27/04/2020 Chủ trương đầu tư xây dựng mới Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phan Cao Thắng

2687/UBND-KT 27/04/2020 Giảm giá bán sỉ nước sạch của Công ty TNHH MTV cấp nước Senco Bình Định do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Phan Cao Thắng

2688/UBND-TH 27/04/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Phan Cao Thắng

2689/UBND-TH 27/04/2020 Triển khai ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4100/BTC-NSNN ngày 07/4/2020 Phan Cao Thắng


